
 

Phụ lục 

Danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng  

quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
I. DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH (08 TTHC) 

TT Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Lĩnh 

vực 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

1 1.004923 

Công nhận và giao quyền quản 

lý cho tổ chức cộng đồng 

(thuộc địa bàn từ hai Cấp 

huyện trở lên) 

Thủy 

sản 

 

Khoản 1, 2, 3, 

Điều 5, Nghị 

định số 

26/2019/NĐCP 

UBND tỉnh 

2 1.004921 

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết 

định công nhận và giao quyền 

quản lý cho tổ chức cộng đồng 

(thuộc địa bàn từ hai Cấp huyện 

trở lên) 

Khoản 4,5, Điều 

5, Nghị định số 

26/2019/NĐCP 

3 1.004918 

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện sản xuất, 

ương dưỡng giống thủy sản (trừ 

cơ sở sản xuất, ương dưỡng 

giống thủy sản bố mẹ, cơ sở sản 

xuất, ương dưỡng đồng thời 

giống thủy sản bố mẹ và giống 

thủy sản không phải là giống 

thủy sản bố mẹ) 

Phụ lục I Nghị 

định số 

37/2024/NĐ-CP 

ngày 04/4/2024 

Chi cục 

Thủy sản 

 

4 1.004915 

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức 

ăn thủy sản, sản phẩm xử lý 

môi trường nuôi trồng thủy sản 

(trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài) 

Khoản 11, Điều 

1, Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 

ngày 04/4/2024 

 

5 

 
1.004913 

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng 

thủy sản (theo yêu cầu). 

Khoản 2, Điều 2, 

Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 

ngày 04/4/2024 

6 1.004692 

Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng 

ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, 

đối tượng thủy sản nuôi chủ 

lực. 

Khoản 14, Điều 

1, Nghị định số 

37/2024/NĐ-CP 

ngày 04/4/2024 



 

 

II. DANH MỤC TTHC CẤP HUYỆN (02 TTHC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Lĩnh 

vực 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

7 1.004680 

Xác nhận nguồn gốc loài thủy 

sản thuộc Phụ lục Công ước 

quốc tế về buôn bán các loài 

động vật, thực vật hoang dã 

nguy cấp và các loài thủy sản 

nguy cấp, quý, hiếm có nguồn 

gốc từ nuôi trồng Thủy 

sản 

 

Điều 39, Nghị 

định số 

26/2019/NĐ-CP  

Chi cục 

Thủy sản 

 

8 1.004656 

Xác nhận nguồn gốc loài thủy 

sản thuộc Phụ lục Công ước 

quốc tế về buôn bán các loài 

động vật, thực vật hoang dã 

nguy cấp; loài thủy sản nguy 

cấp, quý, hiếm có nguồn gốc 

khai thác từ tự nhiên 

Điều 40, Nghị 

định số 

26/2019/NĐ-CP  

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Lĩnh 

vực 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

1 1.004498 

Sửa đổi, bổ sung nội dung 

quyết định công nhận và giao 

quyền quản lý cho tổ chức cộng 

đồng (thuộc địa bàn quản lý) 
Thủy 

sản 

 

Khoản 4, 5, Điều 

5, Nghị định số 

26/2019/NĐCP UBND cấp 

huyện 

 

2 1.003956 

Công nhận và giao quyền quản lý 

cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa 

bàn quản lý) 

Khoản 1, 2, 3, 

Điều 5, Nghị 

định số 

26/2019/NĐCP 
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